
Đơn vị tính: Triệu đồng

 Tổng 

số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2023 

 Tổng số 

 Thanh 

toán từ 

KHV năm 

2023 

 Tổng

 số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2024 

TỔNG CỘNG 155.364 139.203 127.013 9.326 139.203 0 136.318 9.305 2.884 0

1 Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm 2/9, 

xã Phước Thành

UBND huyện

7.262

288/QĐ-

STC ngày 

14/10/2022 7.109

7.074

35 7.109 7.109 35

0

2 Trường THCS Phước Thành (Nhà 

lớp học bộ môn)

UBND huyện

3.395

435/QĐ-

STC ngày 

29/12/2021 2.836

2.733

103 2.836 2.836 103

0

3
Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 640 

đi Vinh Quang

UBND huyện

20.715

3340/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2022 18.712

18.364

348 18.712 18.712 348

0

4 Nâng cấp tuyến đường từ Lê Công 

Miễn, TT Tuy Phước

UBND huyện

14.837

348/QĐ-

STC ngày 

28/11/2022 14.196

14.129

66 14.196 14.196 66

0

5
Trường Mầm non Phước Thắng 

(02P)

Ban QLDA

1.556

 2816/QĐ-

UBND ngày 

01/07/2022 
1.286

1.243

44 1.286 1.286 44

0

6
Trường Mầm non TT Diêu Trì 

(02T,06P)

Ban QLDA

5.709

 8692/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2022 
4.551

4.321

230 4.551 4.551 230

0

Phụ biểu số 09/KS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ KHỐI LƯỢNG XDCB ĐẾN HẾT NĂM 2023 

TT  Danh mục công trình
Chủ đầu

 tư

 TMĐT 

được 

duyệt/ 

tổng dự 

toán 

 Giá trị 

hợp đồng 

(bao gồm 

điểu 

chỉnh bổ 

sung) 

 Quyết định 

phê duyệt 

quyết toán 

(nếu có) 

Đến 31/12/2022

 Kế hoạch 

vốn đã bố 

trí năm 

2023 

(Kèm theo Báo cáo số                 /BC-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện)

 Tổng giá 

trị KLTH 

đến 

31/12/2022 

 Tổng giá trị 

đã thanh 

toán (gồm 

cả tạm ứng) 

đến 

31/01/2023 

của KHV 

năm 2022 

trở về trước 

 Lũy kế giá trị  KLTH 

đến 31/12/2023 

 Lũy kế giá trị  đã 

thanh toán đến 

31/01/2024 (bao gồm 

cả tạm ứng) 

 Tổng KLTH chưa 

thanh toán chuyển 

năm 2024 Nêu cụ 

thể 

nguyên 

nhân 

phát 

sinh nợ 

đọng và 

ghi rõ 

nguồn 

vốn

Ghi chú

Đến 31/12/2023
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 Tổng 

số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2023 

 Tổng số 

 Thanh 

toán từ 

KHV năm 

2023 

 Tổng

 số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2024 

TT  Danh mục công trình
Chủ đầu

 tư

 TMĐT 

được 

duyệt/ 

tổng dự 

toán 

 Giá trị 

hợp đồng 

(bao gồm 

điểu 

chỉnh bổ 

sung) 

 Quyết định 

phê duyệt 

quyết toán 

(nếu có) 

Đến 31/12/2022

 Kế hoạch 

vốn đã bố 

trí năm 

2023 

 Tổng giá 

trị KLTH 

đến 

31/12/2022 

 Tổng giá trị 

đã thanh 

toán (gồm 

cả tạm ứng) 

đến 

31/01/2023 

của KHV 

năm 2022 

trở về trước 

 Lũy kế giá trị  KLTH 

đến 31/12/2023 

 Lũy kế giá trị  đã 

thanh toán đến 

31/01/2024 (bao gồm 

cả tạm ứng) 

 Tổng KLTH chưa 

thanh toán chuyển 

năm 2024 Nêu cụ 

thể 

nguyên 

nhân 

phát 

sinh nợ 

đọng và 

ghi rõ 

nguồn 

vốn

Ghi chú

Đến 31/12/2023

7

Đê thượng lưu đập Thanh Quang

Ban QLDA

7.133

3962/QĐ-

UBND ngày 

05/06/2023 6.268

5.000

1.268 6.268 6.266 1.266

2,722 Huỷ 2.722

8
Đê bờ Bắc sông Tân An (đoạn còn 

lại)

Ban QLDA

2.967

792/QĐ-

UBND ngày 

30/01/2023 2.202

1.370

833 2.202 2.202 833

0,047 Huỷ 47

9
Đê sông Hà Thanh (Trạm bơm 

Biền Chức – đập Bạn Dừa)

Ban QLDA

8.763

3905/QĐ-

UBND ngày 

02/06/2023 6.510

6.460

50 6.510 6.495 35

14,829

Hủy 14.829

10
Trường Mầm non Phước Nghĩa 

(Hạng mục: 02T, 04P)

Ban QLDA

3.304

6078/QĐ-

UBND ngày 

19/07/2023 2.527

2.500

27 2.527 2.527 27

0

11
Trường Trung học cơ sở Phước 

Thuận (Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 

6 phòng học);

Ban QLDA

5.412

1286/QĐ-

UBND ngày 

16/08/2023 4.482

4.400

82 4.482 4.482 82

0

12
Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập 

Mỹ Cang)

Ban QLDA

5.588

9664/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2023 5.140

4.600

540 5.140 5.138 538

1,917

Hủy 1.917

13
Chỉnh trang khuôn viên HTX cơ 

giới 1/5

Ban QLDA

3.709

9610/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2023 3.515

3.400

115 3.515 3.514 114

1,298

Hủy 1.298
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 Tổng 

số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2023 

 Tổng số 

 Thanh 

toán từ 

KHV năm 

2023 

 Tổng

 số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2024 

TT  Danh mục công trình
Chủ đầu

 tư
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được 

duyệt/ 

tổng dự 

toán 

 Giá trị 

hợp đồng 

(bao gồm 

điểu 

chỉnh bổ 

sung) 

 Quyết định 

phê duyệt 

quyết toán 

(nếu có) 

Đến 31/12/2022

 Kế hoạch 

vốn đã bố 

trí năm 

2023 

 Tổng giá 

trị KLTH 

đến 

31/12/2022 

 Tổng giá trị 

đã thanh 

toán (gồm 

cả tạm ứng) 

đến 

31/01/2023 

của KHV 

năm 2022 

trở về trước 

 Lũy kế giá trị  KLTH 

đến 31/12/2023 

 Lũy kế giá trị  đã 

thanh toán đến 

31/01/2024 (bao gồm 

cả tạm ứng) 

 Tổng KLTH chưa 

thanh toán chuyển 

năm 2024 Nêu cụ 

thể 

nguyên 

nhân 

phát 

sinh nợ 

đọng và 

ghi rõ 

nguồn 

vốn

Ghi chú

Đến 31/12/2023

14
Trường Mần non Phước Hưng 

(Hạng mục: 02T, 04P)

Ban QLDA

5.058

9735/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2023 4.378

3.571

806 4.378 4.378 806

0

15
Trường TH số 2 Phước Thành (04 

phòng chức năng, 02 phòng học)

Ban QLDA

2.904

1286/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2023 2.477

2.100

377 2.477 2.477 377

0

16
Đê sông Gò Chàm - Phước Hưng 

(đoạn bờ tả, hữu thượng lưu cầu 

Háo Lễ) 2020

Ban QLDA

7.287

6076/QĐ-

UBND ngày 

19/07/2023 6.786

6.600

6.786 6.600

186 NS huyện

17
Nhà làm việc Phòng Giáo dục & 

Đào tạo huyện 2019

Ban QLDA

7.021

6082/QĐ-

UBND ngày 

19/07/2023 6.680

6.400

6.680 6.400

280 NS huyện

18
Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu 

cầu Diêu Trì (2021)

Ban QLDA

1.630

11335/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 1.559

1.122

1.559 1.122

437 NS huyện

19
Trường THCS Phước Quang 

(02T,08P) 2022

Ban QLDA

7.097

11534/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023 6.572

3.818

2.400 6.572 6.218 2.400

354 NS huyện

20
Trường TH số 2 Phước Thắng 

(2T,6P) (2022)

Ban QLDA

4.982

12235/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2023 4.601

3.800

801 4.601 4.601 801

0 NS huyện
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 Tổng 

số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2023 

 Tổng số 

 Thanh 

toán từ 

KHV năm 

2023 

 Tổng

 số 

 Riêng 

KLTH 

năm 2024 

TT  Danh mục công trình
Chủ đầu

 tư

 TMĐT 

được 

duyệt/ 

tổng dự 

toán 

 Giá trị 

hợp đồng 

(bao gồm 

điểu 

chỉnh bổ 

sung) 

 Quyết định 

phê duyệt 

quyết toán 

(nếu có) 

Đến 31/12/2022

 Kế hoạch 

vốn đã bố 

trí năm 

2023 

 Tổng giá 

trị KLTH 

đến 

31/12/2022 

 Tổng giá trị 

đã thanh 

toán (gồm 

cả tạm ứng) 

đến 

31/01/2023 

của KHV 

năm 2022 

trở về trước 

 Lũy kế giá trị  KLTH 

đến 31/12/2023 

 Lũy kế giá trị  đã 

thanh toán đến 

31/01/2024 (bao gồm 

cả tạm ứng) 

 Tổng KLTH chưa 

thanh toán chuyển 

năm 2024 Nêu cụ 

thể 

nguyên 

nhân 

phát 

sinh nợ 

đọng và 

ghi rõ 

nguồn 

vốn

Ghi chú

Đến 31/12/2023

21
Trường TH số 2 Phước Hòa 

(2T,10P) (2022)

Ban QLDA

8.018

12552/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2023 7.132

4.700

1.200 7.132 5.900 1.200

1.232 NS huyện

22
Hệ thống thoát nước mặt Cụm CN 

Phước An (2022)

Ban QLDA

1.150

13059/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023 1.093

1.050

1.093 1.050

43 NS huyện

23
Hệ thống thoát nước của Khu TĐC 

Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận 

2022

Ban QLDA

3.557

13060/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023 3.088

2.913

3.088 2.913

176 NS huyện

24
Nâng cấp, cải tạo sân vận động 

Phước Lộc 2019

Ban QLDA

14.574

13132/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023 13.849

13.752

13.849 13.752

97 NS huyện

25
Tường rào, cổng ngõ, nâng nền, 

chỉnh trang khuôn viên, nhà để xe 

Phòng GD&ĐT (2022)

Ban QLDA

1.735

13134/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2023 1.653

1.593

1.653 1.593

60 NS huyện
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